XUẤT KHẨU – NHẬP KHẨU

         ĐVT: 1000 USD
	
	Thực hiện 6 tháng đầu 
năm 2015

	Thực hiện

 6 tháng đầu năm 2016

	% 
so sánh 

	TRỊ GIÁ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU
	1.079.072
	1.400.527,9
	129,8

	 Phân theo loại hình kinh tế
	
	
	

	   1. Kinh tế nhà nước
	763,1
	344,9
	45,2

	   2. Kinh tế tập thể
	142,0
	33,0
	23,2

	   3. Kinh tế cá thể
	10.350,3
	10.400,0
	100,5

	   4. Kinh tế tư nhân
	248.357,9
	267.556,0
	107,7

	   5. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
	819.418,8
	1.122.194,0
	137,0

	KIM NGẠCH NHẬP KHẨU
	1.126.667,7
	1.471.090,0
	130,6

	Phân theo loại hình kinh tế
	
	
	

	  1. Kinh tế nhà nước
	951,0
	390
	41,01

	  2. Kinh tế tập thể
	
	
	

	  3. Kinh tế cá thể
	
	
	

	  4. Kinh tế tư nhân
	218166,4
	244.804,5
	112,21

	  5. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
	907600,1
	1.225.895,5
	135,07


